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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index có nguy cơ đảo chiều ngắn hạn sau khi kiểm định MA50 ngày không thành công với lực cầu thiếu hụt trong
khi lực bán dâng cao. Nếu đánh mất mốc hỗ trợ 1240 điểm, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng điều chỉnh với hỗ trợ
tiếp theo là vùng 1187 – 1173 điểm.

Do sự nâng đỡ điểm số đến từ nhóm Bất động sản nên thị trường vẫn đang giao dịch khá giằng co, nhà đầu tư chưa
nên vội đưa ra hành động mà nên ưu tiên quản trị rủi ro, không nên sử dụng margin trong giai đoạn này và chờ đợi tín
hiệu tích cực từ thị trường.

Theo dõi sát động thái giao dịch của khối ngoại đối với ngành ngân hàng trong tuần này.

Mốc hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số ở vùng 1187 – 1173 điểm. Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 15/05/2024
VNINDEX

1,243.28 +0.25%

HNX

236.95 +0.25%

UPCOM

91.62 +0.15%

DOW JONES

39,558.11 +0.32%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Kiểm định MA50 không thành công”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +3.1 điểm (+0.25%) lên mức 1243.28 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 15.6 nghìn tỷ đồng, giảm -9.3% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +4.78 điểm (+0.38%) lên mức 1277.31 điểm với
13 mã tăng, 11 mã giảm và 6 mã tham chiếu.

Lực kéo từ một số cổ phiếu nhóm trụ trong phiên sáng khiến VN-Index tăng hơn 12 điểm nhưng đà tăng cũng không
duy trì được lâu. Thống kê cho thấy lực bán xuất hiện dày ở phiên chiều với các nhóm ngành chính như Dầu khí (-0.63%),
Bảo hiểm (-0.3%), Ngân hàng (-0.09%). Ở chiều ngược lại, Bất động sản (+0.85%) là nhóm giữ điểm số thị trường với
khối lượng khớp đạt mức lớn nhất trong các nhóm ngành với 127 tỷ cổ phiếu. Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật:
ELC (+5.84%), HVN (+5.83%), BCM (+3.91%), SZC (+3.12%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.25%), HNX-Index (+0.25%), UPCOM-Index (+0.15%), VN30
(+0.38%), HNX30 (+0.32%), VNMID (+0.22%), VNSML (+0.05%), VNDIAMOND (+0.05%), VNFINLEAD (+0.12%), VNCOND
(+1.66%), VNCONS (+0.32%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VIC (+0.96 điểm), HVN (+0.64 điểm), MWG (+0.63 điểm) trong khi đó các
cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm BID (-0.72 điểm), VCB (-0.6 điểm), TCB (-0.45 điểm).

Khối ngoại bán ròng -800.9 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VHM (-148.37 tỷ),
VPB (-100.57 tỷ), HPG (-94.29 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm MWG (+220.9 tỷ), HVN (+60.6 tỷ), VNM
(+37.4 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 4.700 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong tháng 5 có rủi ro không trả được nợ 1
 TP HCM kêu gọi Hàn Quốc hợp tác đầu tư nhiều lĩnh vực 2
 Xuất khẩu thủy sản tháng 4 đạt 770 triệu USD, tăng 4% 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

14/05/2024: Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 4
MSCI công bố đảo danh mục
15/05/2024: Công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4
16/05/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 5

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,453.50 -0.01% 0.16% 2.70%
USD/JPY 156.23 0.31% 2.11% 3.09%
GBP/USD 1.26 0.80% 0.80% 0.00%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 4.91 2.94% 6.28% 17.18%
Vàng 2,356.45 0.77% 1.31% 2.93%
Quặng sắt 117.31 0.32% -0.61% 13.99%
Bạc 28.28 0.00% 3.02% 2.87%
Thép 3,480.00 -0.85% -1.78% -3.65%
Gỗ 481.06 -1.14% -3.99% -17.58%
Thép cuộn cán nóng 770.04 -1.40% -1.15% -14.63%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 202.39 2.51% 2.69% -4.76%
Cao su 165.00 1.54% 2.10% -0.60%
Đường 18.91 1.50% -5.21% -12.29%
Lợn hơi 98.38 0.92% 6.73% 11.82%
Lúa mì 674.75 -1.78% 4.01% 21.36%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 82.77 -0.71% -0.67% -9.21%
Khí tự nhiên 2.34 -1.68% 6.36% 30.73%
Than 140.65 -0.99% -3.73% 8.48%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,716.42 -0.14% 2.98% 2.37%
Dow Jones 39,558.11 0.32% 1.82% 1.10%
FTSE 100 8,428.13 0.16% 2.61% 6.21%
Nikkei 225 38,356.06 0.46% 0.31% -4.99%
S&P 500 5,246.68 0.48% 1.27% 0.68%

14/05/2024
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1. Độ rộng thị trường

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5%

Dịch vụ Tiêu dùng

Viễn thông

Công nghệ Thông tin

Nguyên vật liệu

Tài chính

Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp

Tiện ích Cộng đồng

Ngân hàng

Dầu khí

1.41%

1.20%

1.09%

0.62%

0.59%

0.44%

0.18%

0.17%

0.13%

-0.08%

-0.82%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 14/05/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VIC HVN MWG BCM VPB GVR VNM MBB VIB FPT SHB STG PNJ MSN KDH VJC PLX TCB VCB BID

0.96

0.65 0.63
0.54 0.51 0.47

0.34
0.24 0.24 0.24

-0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07

-0.22 -0.24

-0.40
-0.51

-0.65

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

26/04 02/05 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 13/05 14/05

-150

87

890

15

-1067

-331

-89

18

230

18

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

26/04 02/05 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 13/05 14/05

221

-907

528

290
137

-1,236

-1,720

-482

-1,026
-851

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MWG 221,678 3,701,544

HVN 60,592 2,849,994

VNM 37,422 562,136

DBC 34,170 1,101,400

IDC 22,145 353,700

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

KBC -60,455 -1,997,263

MSN -77,135 -1,091,000

HPG -93,997 -3,109,605

VPB -100,414 -5,265,100

VHM -147,815 -3,652,760

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VPB 37,492 1,958,800

BID 28,835 593,406

HPG 13,482 445,416

HAX 10,258 719,900

VIB 9,388 433,800

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

ACB -17,806 -670,900

MSN -32,204 -455,300

MWG -44,080 -743,556

STB -52,635 -1,931,400

YEG -12,625 -1,250,000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,243.28 0.25% 0.14% -3.64%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 15,575.93 -9.36% -25.26% -39.67%
HNX 236.95 0.25% 2.01% -2.86%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,563.38 -6.68% -20.03% -16.08%
Upcom 91.62 0.15% 1.07% 0.15%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 719.92 -8.61% -25.18% 22.65%
P/E VNindex (x) 13.91 0.22% 1.16% -6.27%
P/B VNindex (x) 1.74 0.58% 2.35% -5.43%

14/05/2024

NIKKEI 225

38,356.06 +0.46%

DAX

18,716.42 -0.14%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index mở cửa phiên 14/05 tăng hơn 12 điểm. Nhịp tăng vội của chỉ số trong phiên sáng cũng bị kéo giảm bởi nhóm
Ngân hàng khi áp lực bán dâng cao đầu phiên chiều tại đường trung bình trượt MA50 ngày tương đương vùng 124x điểm.
Trên biểu đồ ngày, VN-Index vận động suy yếu khi có 6 phiên đi ngang với thanh khoản duy trì thấp (15-16 nghìn tỷ), khối
ngoại chưa ngừng bán ròng với hơn 800 tỷ đồng. Chỉ số tiếp tục đóng nến dưới đường MA50 ngày tương đương MA10
tuần.

Xét trên các biểu đồ khung nhỏ hơn, tín hiệu đảo chiều thể hiện rõ ràng khi động lượng tăng giá đầu phiên của chỉ số
không đồng đều với giá tăng nhưng khối lượng giao dịch thấp. Khối lượng bán cuối phiên tăng cao đi kèm các chỉ báo kỹ
thuật suy yếu như Stoch, RSI, MACD…Đường giá vận động dưới các cặp đường trung bình trượt MA10/20/200.

Xét về xu hướng chung, tín hiệu đảo chiều ngắn hạn ngày một rõ ràng hơn với sự chênh lệch cung cầu giữa các nhóm
ngành, tỷ trọng dòng tiền trên thị trường và sự suy yếu của các chỉ báo kỹ thuật. Tại đây, nếu VN-Index đánh mất mốc hỗ
trợ ngắn 1240 điểm, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng điều chỉnh. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của nhịp điều chỉnh này ở vùng
1187 – 1173 điểm.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành hàng (10/05/2024)
 Báo cáo chiến lược tháng 05/2024 – Nhịp hồi phục ngắn

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MWG 3.09%
VIC 2.33%
VIB 1.87%
VPB 1.60%
GVR 1.56%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CMG 33.19%
VOS 26.13%
SRC 25.05%
ELC 23.64%
ABR 20.07%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVN 5.83%
BCM 3.91%
AGG 3.70%
TRA 3.65%
TMP 3.14%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CMG 54.26%
ABR 32.17%
DCL 24.27%
PVP 23.30%
CLW 21.52%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX -2.22%
VJC -1.52%
KDH -1.10%
TCB -1.03%
BID -1.03%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRC -6.96%
TNC -6.95%
VNS -6.76%
CCI -3.67%
PMG -3.65%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX 6.17%
GVR 4.17%
VJC 3.17%
MWG 3.09%
HPG 3.07%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRC -13.73%
TNA -9.48%
TNC -7.57%
VNG -7.02%
SBV -6.39%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PSH 23.77%
SAM 17.96%
APH 17.25%
PVT 13.03%
HVN 10.38%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VRC -26.72%
AGM -26.26%
CIG -25.38%
FIR -23.48%
KPF -22.09%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG 17.84%
VJC 13.37%
FPT 11.44%
PLX 3.77%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 62.08%
APH 21.80%
TCH 20.72%
LPB 18.93%
PPC 18.82%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -7.38%
BID -4.75%
VRE -4.71%
HDB -4.12%
STB -3.02%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG -4.25%
PSH -2.69%
SVC -2.57%
HPX -2.40%
ASM -2.16%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -21.81%
STB -14.84%
VRE -13.26%
PDR -12.77%
MBB -10.39%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

EVF -4.93%
SVC -3.91%
BIC -3.85%
NAB -3.82%
SJS -3.80%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -23.65%
HPX -20.73%
HHV -18.33%
EVF -17.43%
ORS -16.81%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DCL 6.96%
VPH 6.87%
CMG 6.85%
CIG 6.83%
CCL 6.06%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Tiêu thụ gạo toàn cầu dự báo đạt mức kỷ lục hơn 526 triệu tấn trong năm 2024
 Con nợ lâu năm' đạt thỏa thuận tài chính với IMF
 Chính sách thuế mới của Mỹ đối với hàng hoá Trung Quốc cứng rắn ra sao?

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/4700-ty-dong-trai-phieu-dao-han-trong-thang-5-co-rui-ro-khong-tra-duoc-no-post345152.html
https://vietstock.vn/2024/05/tp-hcm-keu-goi-han-quoc-hop-tac-dau-tu-nhieu-linh-vuc-768-1189667.htm
https://vietstock.vn/2024/05/xuat-khau-thuy-san-thang-4-dat-770-trieu-usd-tang-4-118-1189655.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240510.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/202405-BCCL-thang-5.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tieu-thu-gao-toan-cau-du-bao-dat-muc-ky-luc-hon-526-trieu-tan-trong-nam-2024-post345167.html
https://vietnambiz.vn/con-no-lau-nam-dat-thoa-thuan-tai-chinh-voi-imf-20245147154933.htm
https://cafef.vn/chinh-sach-thue-moi-cua-my-doi-voi-hang-hoa-trung-quoc-cung-ran-ra-sao-188240514081042838.chn

